
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 1693, tờ bản đồ số 27, Đường NL14, tổ 5, Khu phố 3B, Phường Thới 
Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

20/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NGUYÊN KHANG VIỆT NAM

3703033237

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, điều 
hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh 
vực chế biến thủy hải sản).

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NGUYÊN KHANG 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN KHANG VIET NAM ELECTRIC 
MECHANICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGUYEN KHANG VIET NAM ELECTRIC MECHANICAL 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909 263 804
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đèn và bộ đèn điện, thiết bị, dụng cụ điện 
dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm 
đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn 
là, máy sấy tóc; Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; 
Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác; Bán 
buôn văn phòng phẩm; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự. Bán buôn màn, rèm, mành, ga trải 
giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế; Bán buôn sản phẩm 
dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể cả vải len như: chăn, 
túi ngủ, khăn trải giường, bàn hoặc bếp, đệm ghế, gối, vải 
nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, thảm chùi chân; bán buôn đồ 
kim chỉ: kim, chỉ khâu. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da 
và giả da khác. Bán buôn các loại bao bì; Bán buôn kính bảo 
hộ. Bán buôn hàng kim khí điện máy, điện gia dụng. Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ kinh doanh 
dược phẩm)

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích 
công nghiệp); Bán buôn phụ tùng và thiết bị ngành công 
nghiệp, pin năng lượng mặt trời, bộ chuyển đổi điện năng 
lượng mặt trời; Bán buôn các thiết bị điện, điện tử, điện công 
nghiệp, máy công cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ 
điện, hộp giảm tốc; Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, thiết bị chiếu sáng, điều hòa không khí, ống gió; 
Bán buôn hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời; Bán 
buôn máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện gió, 
điện sinh khối, điện từ rác thải; Bán buôn hàng kim khí điện 
máy; Bán buôn máy móc, linh kiện máy công nghiệp; Bán 
buôn motuer, máy bơm, máy biến tần, tủ điện, màn hình tủ 
điện, mạch điện; Bán buôn máy móc, thiết bị dùng trong văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn, xuất 
nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng dùng cho ngành nước; 
Bán buôn, xuất nhập khẩu máy nén khí, hơi nóng; Bán buôn, 
xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn, xuất nhập 
khẩu máy móc, linh kiện máy công nghiệp; Bán buôn, xuất 
nhập khẩu các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu; 
Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị khác chưa được 
phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán buôn, xuất 
nhập khẩu máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659
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9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. Bán buôn 
dầu thô. Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (không 
lập trạm xăng, dầu tại địa điểm trụ sở chính). Bán buôn khí đốt 
và các sản phẩm liên quan. Đại lý kinh doanh xăng dầu (không 
hoạt động tại trụ sở).

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng bằng kim loại, bằng gỗ cây, ván ép, 
gỗ chế biến. Bán buôn, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết 
bị dùng cho ngành sản xuất sắt, thép, chế biến gỗ và ngành sản 
xuất bao bì giấy. Bán buôn, xuất nhập khẩu các sản phẩm được 
chế biến từ sắt, thép và gỗ. Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, 
chốt cài, tay nắm cửa, bulong, ốc vít. Bán buôn dụng cụ tay 
cầm: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác; Bán buôn vật 
liệu xây dựng.

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy, nhựa, keo dán, mút các loại, phế liệu 
bằng giấy; Bán buôn quần áo bảo hộ, khẩu trang; Bán buôn các 
sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa; Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; Bán buôn phụ liệu ngành gỗ; Bán buôn các 
loại bao bì giấy, thùng giấy, bao bì nhựa, màng nhựa; Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại; Bán buôn các loại giấy nhám, vải nhám (nhám vòng, 
xếp, thùng, chổi, cuộn), đá mài, bột đá mài công nghiệp, keo 
dán và chất dính, vật tư và hoá chất ngành gỗ; Bán buôn hạt 
nhựa, lưỡi cắt gạch, đá mài, đá cắt; Bán buôn phân bón; Bán 
buôn hóa chất khác: keo hóa học: keo 502, keo sữa, keo dán gỗ 
, keo AB, keo ghép ngang, ghép dọc, dán veneer; Bán buôn các 
loại băng keo, dây đai, keo, nỉ, màng PE, nylon, dung môi, hóa 
chất sử dụng trong công nghiệp (trừ hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh, không tồn trữ 
hoá chất); Bán buôn cao su; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn chuyên doanh 
khác: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp (trừ khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG), keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh; bột giấy, đá quý; Bán buôn vải 
nhám, bán buôn ván ép, ván okal, ván MDF, ván veneer; Bán 
buôn dụng cụ đồ nghề phục vụ sửa máy công nghiệp (kềm, 
búa, dao); Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn các loại mút 
xốp công nghiệp; Bán buôn đồ điện công nghiệp và dân dụng; 
Bán buôn hàng hóa sử dụng cho việc tang lễ. Bán buôn hàng 
may mặc, thủ công mỹ nghệ, ô tô, xe máy, máy móc xây dựng, 
lương thực, thực phẩm,. Bán buôn thiết bị ngành công nghiệp, 
thiết bị điện, điện lạnh, hàng nông - thủy hải sản

4669
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13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, sửa 
chữa thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử 
lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA; kết nối và trao đổi 
cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác; quản lý 
vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng 
cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các 
công trình lưới điện đến cấp điện áp 35kV có tính chất phân 
phối. Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, 
cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa 
thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV và các 
công trình lưới điện 220kV có tính chất phân phối. Bảo trì, bảo 
dưỡng hệ thống điện, điện lạnh, hệ thống điều hòa không khí, 
phòng cháy chữa cháy (chỉ được sản xuất sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường; trừ truyền tải và phân phối điện)

8299

14. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề cơ điện (chỉ được hoạt động sau khi thực 
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề, giáo dục)

8532

15. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

16. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

17. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp. Giám 
sát thi công hệ thống điện dân dụng và công nghiệp. Thiết kế 
hệ thống điều hòa không khí. Giám sát thi công hệ thống điều 
hòa không khí. Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy dân 
dụng và công nghiệp. Giám sát thi công hệ thống phòng cháy 
chữa cháy dân dụng và công nghiệp

7110

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội – ngoại thất; Thiết kế, 
chế tạo máy tự động; Thiết kế, chế tạo các loại máy móc, 
motuer, thiết bị điện.

7410

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn tiết kiệm năng lượng; Tư vấn lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời; Tư vấn 
về công nghệ sản xuất, gia công ngành cơ khí, kim loại, ngành 
sản xuất thực phẩm, đóng gói; Tư vấn về môi trường.

7490

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

24. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
(không hoạt động tại trụ sở)

2651
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25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
(chỉ được sản xuất sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
không hoạt động tại trụ sở)

2710

26. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(chỉ được sản xuất sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
không hoạt động tại trụ sở)

2740

27. Sản xuất đồ điện dân dụng
(chỉ được sản xuất sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
không hoạt động tại trụ sở)

2750

28. Sản xuất thiết bị điện khác
(chỉ được sản xuất sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
không hoạt động tại trụ sở)

2790

29. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
(không hoạt động tại trụ sở)

2813

30. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
(không hoạt động tại trụ sở)

2817

31. Sản xuất máy thông dụng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

2819

32. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

33. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

34. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

37. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp tủ điện, bảng điện, các sản phẩm 
cơ khí, điện tử và máy móc cơ điện công nghiệp; Gia công các 
loại motuer điện, thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở)

3290

38. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3311

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp, 
máy móc dùng chung cho mục đích thương mại, hệ thống điều 
hòa không khí, gia công, sửa chữa các loại mô tơ điện  (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312(Chính)
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40. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện và đồ dung gia đình (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

41. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện 
công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện 
tại trụ sở)

3314

42. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

43. Sửa chữa thiết bị khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3319

44. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp ráp bộ lưu điện, bộ phát điện năng lượng mặt trời, 
tủ điện, tủ điều khiển, đèn chiếu sáng. Lắp đặt thiết bị thủy lực, 
thiết bị nén khí cho dây chuyền tự động và hệ thống lạnh công 
nghiệp. Lắp đặt các thiết bị điện, điện tử, điện công nghiệp, 
máy công cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ điện, hộp 
giảm tốc. Lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt 
trời. Lắp đặt các loại máy móc và thiết bị công nghiệp (chỉ 
được lắp đặt sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, 
xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường) (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

45. Truyền tải và phân phối điện
(Thực hiện theo Nghị định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 
94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

3512

46. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
(trừ sản xuất và lắp ráp điều hòa không khí gia dụng (điều hòa 
không khí có công suất từ 48.000 BTU trở xuống) sử dụng ga 
lạnh R22)

3530

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình công ích khác 4229

49. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4299

50. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp điện hạ thế, trung thế đến 35kV; Lắp đặt hệ 
thống điện dân dụng, công nghiệp, điện lạnh, hệ thống điện 
chiếu sáng, hệ thống điện năng lượng mặt trời (trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

51. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

52. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN ĐÌNH 
MỸ

Việt 
Nam

Đường NL14, tổ 5, 
Khu phố 3B, Phường 
Thới Hòa, Thị xã Bến 
Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

300.000.000 50,000 281275402

2PHẠM 
NGỌC VIỆT

Việt 
Nam

171/45 Nguyễn Đức 
Thuận, Tổ 81, Khu 
phố 6, Phường Hiệp 
Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

300.000.000 50,000 281285089

53. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng hóa khác mới 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; Bán 
lẻ hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281275402
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đường NL14, tổ 5, Khu phố 3B, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường NL14, tổ 5, Khu phố 3B, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN ĐÌNH MỸ Nam

10/12/1984 Kinh Việt Nam

12/10/2016 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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